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LỚP THỜI GIANTÊN MH
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SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

1 2018_THĐC_4 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 2 123------------ A303 16/07/2018 - 19/08/2018 Đoàn T. Tố Uyên

2 HL18_ĐH_HĐC_1 11 12 1 004 Hóa học đại cương 2(LT) 53 2 123------------ C10 16/07/2018 - 19/08/2018 Huỳnh T. Minh Sương

3 HL18_ĐH_AV1 11 13 1 001 Anh văn 1 4(LT) 14 2 123------------ B01 16/07/2018 - 19/08/2018 Nguyễn L.T. Dũng

4 03_ĐH_KT
04_ĐH_KT 13 11 1 014 Dự báo số trị 4(LT) 17 2 123------------ B307 16/07/2018 - 19/08/2018 Phạm Thị Minh

5 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 13 12 1 003 Thủy văn đại cương 3(LT) 18 2 123------------ A505 16/07/2018 - 19/08/2018 Trần Thị Thu Thảo

6 HL18_ĐH_VLĐC1
_1 11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 2(LT) 39 2 123------------ C20 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Hà Anh Đông

7
05_ĐH_QLĐĐ
03_ĐH_QLĐĐ
04_ĐH_QLĐĐ

17 01 1 151 Cơ sở dữ liệu đại cương 2(LT) 25 2 123------------ B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

8 04_ĐH_CNTT 17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 3(LT) 35 2 123------------ A501 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

9 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 16 00 1 002 Lý thuyết sai số 3(LT) 42 2 123------------ B305 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh N.Đ. Quốc

10
02_ĐH_KTMT
03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT

14 03 1 005 Cơ học ứng dụng 2(LT) 19 2 123------------ B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

11 HTTTQL_1 18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 2(LT) 49 2 123------------ A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Thảo
Nguyên

12 03_ĐH_CNTT 17 01 1 027 Lập trình web 1(TH) 27 2 123------------ PM3 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Tấn Công(TG)

13 04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN 14 03 1 014 Máy thủy lực 2(LT) 46 2 123------------ B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Vĩnh An

14 HL18_ĐH_TCC3_
3C_2 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 41 2 123------------ B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

15 HL18_ĐH_AV2_T
OEIC_2 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 30 2 123------------ B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Tô Thị Lệ

16 04_ĐH 15 02 1 008 Thống kê và kiểm kê đất đai 2(LT) 30 2 123------------ B302 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Thế Long

17 2018_THĐC_5 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 2 123------------ A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Vũ K.T. Vân
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18 HL18_ĐH_AV2 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 30 2 ---456--------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018 Đỗ Công Trường

19 2018_THĐC_3 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 2 ---456--------- A303 16/07/2018 - 19/08/2018 Đoàn T. Tố Uyên

20 HL18_ĐH_HĐC_2 11 12 1 004 Hóa học đại cương 2(LT) 54 2 ---456--------- C30 16/07/2018 - 19/08/2018 Huỳnh T. Minh Sương

21 HL18_ĐH_VLĐC1
_2 11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 2(LT) 39 2 ---456--------- C13 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Hà Anh Đông

22 HL18_ĐH_TCC1_
2C_1 11 11 1 008 Toán cao cấp 1 2(LT) 20 2 ---456--------- B01 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

23 04_ĐH_QLĐĐ 15 02 1 007 Hệ thống đăng ký đất đai 2(LT) 16 2 ---456--------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018KS. Phạm Văn Lưu

24 03_ĐH_KT
03_ĐH_TV 16 00 1 073 Trắc địa cơ sở 2(LT) 30 2 ---456--------- B305 16/07/2018 - 19/08/2018KS. Trần Văn Huân

25 2018_THĐC_2 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 2 ---456--------- B307 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

26 HL18_ĐH_AV2_T
OEIC_1 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 35 2 ---456--------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Thị Lài

27 04_ĐH_CNTT 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 27 2 ---456--------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

28 04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN 22 11 0 047 Cơ học đất và nền móng 2(LT) 19 2 ---456--------- B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

29 HL18_ĐH_TCC3_
2C_1 11 11 1 010 Toán cao cấp 3 2(LT) 40 2 ---456--------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn An Giang

30
08_CĐ_CTN
03_ĐH_CTN
03_ĐH_KTMT

14 03 1 021 Mạng lưới cấp nước 3(LT) 25 2 ---456--------- A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Huy Cương

31 04_ĐH 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 22 2 ---456--------- A504 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Hải Yến

32 03_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 30 2 ---456--------- B306 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Ngọc Thanh

33 HL18_ĐH_VLĐC2 11 12 1 010 Điện Từ – Quang 2(LT) 62 2 ---456--------- B32 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Như Dung

34 HTTTQL_2 18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 2(LT) 22 2 ---456--------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Thảo
Nguyên

35 NLCB2 12 11 1 002 Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 3(LT) 67 2 ---456--------- B06 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Ngọc

36 HL18_ĐH_TCC3_
3C_3 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 45 2 ---456--------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

37 HL18_ĐH_TCC2_
2C_3 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 2 ---456--------- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Đình Thành

38 HL18_ĐH_PPT 11 11 1 006 Phương pháp tính 2(LT) 35 2 ---456--------- B33 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Thị Bảo Trâm

39 HL18_ĐH_TKT 11 11 1 007 Toán kinh tế 3(LT) 30 2 ---456--------- C31 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai
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40 05_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 30 2 ---456--------- A501 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Vũ K.T. Vân

41 HL18_ĐH_AV2 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 30 2 ------789------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018 Đỗ Công Trường

42 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_3 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 29 2 ------789------- B01 16/07/2018 - 19/08/2018 Lại Hoài Châu

43 HL18_ĐH_TCC1_
3C_1 11 11 1 001 Toán cao cấp 1 3(LT) 54 2 ------789------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

44 04_ĐH_QLĐĐ 15 02 1 007 Hệ thống đăng ký đất đai 2(LT) 16 2 ------789------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018KS. Phạm Văn Lưu

45 ĐLCM ĐCSVN 12 11 1 004 Đường lối CM của ĐCSVN 3(LT) 42 2 ------789------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Ngọc Vinh

46 04_ĐH_CNTT 17 01 1 021 Lập trình nâng cao 2(LT) 26 2 ------789------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Công Trình(TG)

47
02_ĐH_TĐ
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ

16 00 1 013 Thực tập Tin học chuyên ngành 2(TH) 20 2 ------789------- PM6 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Kim Hoa

48 04_ĐH_CTN 14 03 1 011 Cơ kết cấu 2(LT) 43 2 ------789------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

49 HL18_ĐH_TCC2_
2C_4 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 2 ------789------- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Đình Thành

50 HL18_ĐH_TCC3_
3C_1 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 41 2 ------789------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Thị Bảo Trâm

51 HL18_ĐH_XSTK_
3C_1 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 41 2 ------789------- C30 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

52 HL18_ĐH_AV3 11 13 1 003 Anh văn 3 3(LT) 30 2 ---------012---- B03 16/07/2018 - 19/08/2018 Đỗ Công Trường

53 HL18_ĐH_TCC1_
3C_2 11 11 1 001 Toán cao cấp 1 3(LT) 59 2 ---------012---- B04 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

54 HL18_ĐH_TCC2_
2C_5 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 42 2 ---------012---- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Đình Thành

55
02_ĐH_CTN
03_ĐH_CTN
04_ĐH CTN
04_ĐH_KTMT

14 03 1 002 Kỹ thuật điện – điện tử 2(LT) 35 2 ---------012---- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Duy Hải

56 HL18_ĐH_XSTK_
3C_2 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 40 2 ---------012---- C30 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

57 2018_THĐC_4 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 3 123------------ A303 16/07/2018 - 19/08/2018 Đoàn T. Tố Uyên

58 HL18_ĐH_TNVLĐ
C 11 12 1 003 Thí nghiệm vật lý đại cương 1(TH) 15 3 123------------ THVLĐC 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Hà Anh Đông
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59 03_ĐH_KT
03_ĐH_TV 16 00 1 073 Trắc địa cơ sở 2(LT) 30 3 123------------ B305 16/07/2018 - 19/08/2018KS. Trần Văn Huân

60
05_ĐH_QLĐĐ
03_ĐH_QLĐĐ
04_ĐH_QLĐĐ

17 01 1 151 Cơ sở dữ liệu đại cương 2(LT) 25 3 123------------ B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

61 HL18_ĐH_TCC2_
3C_1 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 3 123------------ B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

62 2018_THĐC_1 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 29 3 123------------ A301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

63
02_ĐH_KTMT
03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT

14 03 1 005 Cơ học ứng dụng 2(LT) 19 3 123------------ A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

64 03_ĐH_CNTT
05_ĐH_CNTT 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 24 3 123------------ B306 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Ngọc Thanh

65 HTTTQL_1 18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 2(LT) 49 3 123------------ A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Thảo
Nguyên

66
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ
05_ĐH_TĐ

16 00 1 001 Trắc địa cơ sở 4(LT) 28 3 123------------ B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

67 04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN 14 03 1 014 Máy thủy lực 2(LT) 46 3 123------------ A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Vĩnh An

68 04_ĐH_CNTT 17 03 1 009 Lý thuyết đồ thị 2(LT) 23 3 123------------ B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Công Thanh(TG)

69 04_ĐH 15 02 1 008 Thống kê và kiểm kê đất đai 2(LT) 30 3 123------------ A504 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Thế Long

70 2018_THĐC_5 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 3 123------------ B307 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Vũ K.T. Vân

71 2018_THĐC_3 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 3 ---456--------- A303 16/07/2018 - 19/08/2018 Đoàn T. Tố Uyên

72 03_ĐH_KT
04_ĐH_KT 13 11 1 014 Dự báo số trị 4(LT) 17 3 ---456--------- B306 16/07/2018 - 19/08/2018 Phạm Thị Minh

73 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 13 12 1 003 Thủy văn đại cương 3(LT) 18 3 ---456--------- A505 16/07/2018 - 19/08/2018 Trần Thị Thu Thảo

74 2018_THĐC_6 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 23 3 ---456--------- B307 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

75 HL18_ĐH_TCC2_
3C_2 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 3 ---456--------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

76 2018_THĐC_1 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 29 3 ---456--------- B305 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

77 HL18_ĐH_PTTL 11 11 1 005 Phương trình toán lý 2(LT) 18 3 ---456--------- C31 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh Đăng Nguyên

78 04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN 22 11 0 047 Cơ học đất và nền móng 2(LT) 19 3 ---456--------- B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp
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79
08_CĐ_CTN
03_ĐH_CTN
03_ĐH_KTMT

14 03 1 021 Mạng lưới cấp nước 3(LT) 25 3 ---456--------- A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Huy Cương

80 04_ĐH 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 22 3 ---456--------- A504 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Hải Yến

81 03_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 30 3 ---456--------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Ngọc Thanh

82 HTTTQL_2 18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 2(LT) 22 3 ---456--------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Thảo
Nguyên

83 HL18_ĐH_XSTK_
3C_3 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 42 3 ---456--------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hằng

84 HL18_ĐH_HHC 11 12 1 006 Hóa hữu cơ 2(LT) 16 3 ---456--------- B01 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

85 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_1 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 3 ---456--------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

86 04_ĐH_QLĐĐ 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 27 3 ---456--------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

87 05_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 30 3 ---456--------- B302 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Vũ K.T. Vân

88 03_ĐH_KTMT 14 04 1 002 Thực hành hóa phân tích định lượng 1(TH) 16 3 ------789------- TNMT 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Bùi Phương Linh

89 HL18_ĐH_TCC2_
3C_3 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 3 ------789------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

90 04_ĐH_CNTT 17 01 1 021 Lập trình nâng cao 1(TH) 26 3 ------789------- PM3 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Công Trình(TG)

91 HL18_ĐH_TCC2_
2C_1 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 3 ------789------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh Đăng Nguyên

92 HL18_ĐH_XSTK_
3C_4 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 35 3 ------789------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hằng

93 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_1 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 3 ------789------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

94 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 16 00 1 015 Trắc địa vệ tinh 2(LT) 37 3 ------789------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

95 HL18_ĐH_TCC2_
3C_4 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 49 3 ---------012---- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

96 HL18_ĐH_TCC2_
2C_2 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 3 ---------012---- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh Đăng Nguyên

97 04_ĐH_CTN 22 12 1 054 Sức bền vật liệu 3(LT) 27 3 ---------012---- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

98 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_2 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 3 ---------012---- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

99 2018_THĐC_4 17 01 1 001 Tin học đại cương 1(TH) 30 4 123------------ PM3 16/07/2018 - 19/08/2018 Đoàn T. Tố Uyên
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100 HL18_ĐH_HĐC_1 11 12 1 004 Hóa học đại cương 2(LT) 53 4 123------------ C20 16/07/2018 - 19/08/2018 Huỳnh T. Minh Sương

101 HL18_ĐH_AV1 11 13 1 001 Anh văn 1 4(LT) 14 4 123------------ B01 16/07/2018 - 19/08/2018 Nguyễn L.T. Dũng

102 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 13 12 1 003 Thủy văn đại cương 3(LT) 18 4 123------------ B307 16/07/2018 - 19/08/2018 Trần Thị Thu Thảo

103 HL18_ĐH_VLĐC1
_1 11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 2(LT) 39 4 123------------ C12 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Hà Anh Đông

104 2018_THĐC_6 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 23 4 123------------ A504 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

105 HL18_ĐH_AV2_T
OEIC_1 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 35 4 123------------ B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Thị Lài

106 07_CĐ_CTN
03_ĐH_KTMT 14 03 1 007 Kết cấu công trình 2(LT) 20 4 123------------ A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Trung Thống

107 05_ĐH_KTMT 14 03 1 009 Cơ học cơ sở 2(LT) 35 4 123------------ A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

108 04_ĐH 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 22 4 123------------ B305 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Hải Yến

109 04_ĐH_CTN 14 03 1 011 Cơ kết cấu 2(LT) 43 4 123------------ B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

110 03_ĐH_CNTT 17 01 1 027 Lập trình web 2(LT) 27 4 123------------ A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Tấn Công(TG)

111 NLCB1 12 11 1 001 Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 2(LT) 76 4 123------------ B06 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Ngọc

112
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ
05_ĐH_TĐ

16 00 1 001 Trắc địa cơ sở 4(LT) 28 4 123------------ B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

113 HL18_ĐH_TCC3_
3C_2 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 41 4 123------------ C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

114 04_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 30 4 123------------ A303 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm T. Thanh Mai

115 04_ĐH_CNTT 17 03 1 009 Lý thuyết đồ thị 2(LT) 23 4 123------------ B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Công Thanh(TG)

116 05_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 1(TH) 30 4 123------------ PM6 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Vũ K.T. Vân

117 HL18_ĐH_AV3 11 13 1 003 Anh văn 3 3(LT) 30 4 ---456--------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018 Đỗ Công Trường

118 HL18_ĐH_HĐC_2 11 12 1 004 Hóa học đại cương 2(LT) 54 4 ---456--------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018 Huỳnh T. Minh Sương

119 03_ĐH_KT
04_ĐH_KT 13 11 1 014 Dự báo số trị 4(LT) 17 4 ---456--------- B307 16/07/2018 - 19/08/2018 Phạm Thị Minh

120 HL18_ĐH_VLĐC1
_2 11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 2(LT) 39 4 ---456--------- C13 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Hà Anh Đông

121 HL18_ĐH_TCC1_
2C_1 11 11 1 008 Toán cao cấp 1 2(LT) 20 4 ---456--------- C31 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp
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122 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 13 12 1 032 Chỉnh trị sông và bờ biển 2(LT) 16 4 ---456--------- A303 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Đoàn Thanh Vũ

123 2018_THĐC_2 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 4 ---456--------- A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

124 04_ĐH_CNTT 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 27 4 ---456--------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

125 HL18_ĐH_TCC3_
2C_1 11 11 1 010 Toán cao cấp 3 2(LT) 40 4 ---456--------- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn An Giang

126 HL18_ĐH_VLĐC2 11 12 1 010 Điện Từ – Quang 2(LT) 62 4 ---456--------- C30 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Như Dung

127 03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT 14 01 1 106 XSTK và tối ưu hóa trong PTDL MT 3(LT) 35 4 ---456--------- A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hồng

128 HL18_ĐH_AVCN_
KT 11 13 1 004 Anh văn chuyên ngành 2(LT) 16 4 ---456--------- B07 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Lê Phi

129 NLCB2 12 11 1 002 Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 3(LT) 67 4 ---456--------- B06 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Ngọc

130 04_ĐH_QLĐĐ 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 27 4 ---456--------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

131 HL18_ĐH_TCC3_
3C_3 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 45 4 ---456--------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

132
02_ĐH_CTN
03_ĐH_CTN
04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN

19 01 1 141 Địa chất công trình và Địa chất thủy văn 2(LT) 32 4 ---456--------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Thiềm Quốc Tuấn

133 HL18_ĐH_AV2_T
OEIC_2 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 30 4 ---456--------- B01 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Tô Thị Lệ

134 HL18_ĐH_TCC2_
2C_3 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 4 ---456--------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Đình Thành

135 HL18_ĐH_PPT 11 11 1 006 Phương pháp tính 2(LT) 35 4 ---456--------- B32 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Thị Bảo Trâm

136 HL18_ĐH_TKT 11 11 1 007 Toán kinh tế 3(LT) 30 4 ---456--------- C40 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

137 HL18_ĐH_AV3 11 13 1 003 Anh văn 3 3(LT) 30 4 ------789------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018 Đỗ Công Trường

138 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_3 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 29 4 ------789------- B01 16/07/2018 - 19/08/2018 Lại Hoài Châu

139 HL18_ĐH_TCC1_
3C_1 11 11 1 001 Toán cao cấp 1 3(LT) 54 4 ------789------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

140 05_ĐH_QLĐĐ
04_ĐH 15 03 1 002 Thực hành Tin học chuyên ngành 2(TH) 54 4 ------789------- PM5 16/07/2018 - 19/08/2018KS. Nguyễn Đức Anh

141 ĐLCM ĐCSVN 12 11 1 004 Đường lối CM của ĐCSVN 3(LT) 42 4 ------789------- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Ngọc Vinh

142 04_ĐH_CNTT 17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 3(LT) 35 4 ------789------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh
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143 04_ĐH_TĐ 16 00 1 020 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 2(LT) 26 4 ------789------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

144 HL18_ĐH_XSTK_
2C_1 11 11 1 011 Xác suất thống kê 2(LT) 48 4 ------789------- B32 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

145
02_ĐH_CTN
03_ĐH_CTN
04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN

19 01 1 141 Địa chất công trình và Địa chất thủy văn 2(LT) 32 4 ------789------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Thiềm Quốc Tuấn

146 HL18_ĐH_TCC2_
2C_4 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 4 ------789------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Đình Thành

147 HL18_ĐH_TCC3_
3C_1 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 41 4 ------789------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Thị Bảo Trâm

148 HL18_ĐH_XSTK_
3C_1 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 41 4 ------789------- C30 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

149 2018_THĐC_5 17 01 1 001 Tin học đại cương 1(TH) 30 4 ------789------- PM3 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Vũ K.T. Vân

150 HL18_ĐH_AV2 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 30 4 ---------012---- B03 16/07/2018 - 19/08/2018 Đỗ Công Trường

151 HL18_ĐH_TCC1_
3C_2 11 11 1 001 Toán cao cấp 1 3(LT) 59 4 ---------012---- B04 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

152 TTHCM 12 11 1 003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(LT) 44 4 ---------012---- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Ngọc Vinh

153 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 16 00 1 002 Lý thuyết sai số 3(LT) 42 4 ---------012---- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh N.Đ. Quốc

154 HL18_ĐH_XSTK_
2C_2 11 11 1 011 Xác suất thống kê 2(LT) 30 4 ---------012---- B01 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

155 HL18_ĐH_TCC2_
2C_5 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 42 4 ---------012---- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Đình Thành

156 HL18_ĐH_XSTK_
3C_2 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 40 4 ---------012---- C30 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

157 2018_THĐC_2 17 01 1 001 Tin học đại cương 1(TH) 30 5 123------------ PM3 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

158 HL18_ĐH_TCC2_
3C_1 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 5 123------------ B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

159 04_ĐH_CNTT 17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 3(LT) 35 5 123------------ B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

160 05_ĐH_KTMT 14 03 1 009 Cơ học cơ sở 2(LT) 35 5 123------------ A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

161 04_ĐH 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 22 5 123------------ B305 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Hải Yến

162 03_ĐH_CNTT
05_ĐH_CNTT 17 01 1 010 Lập trình căn bản 1(TH) 24 5 123------------ PM6 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Ngọc Thanh
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163 04_ĐH_CTN 14 03 1 011 Cơ kết cấu 2(LT) 43 5 123------------ A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

164 03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT 14 01 1 106 XSTK và tối ưu hóa trong PTDL MT 3(LT) 35 5 123------------ B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hồng

165
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ
05_ĐH_TĐ

16 00 1 001 Trắc địa cơ sở 4(LT) 28 5 123------------ B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

166 04_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 30 5 123------------ A301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm T. Thanh Mai

167 03_ĐH_KT
04_ĐH_KT 13 11 1 014 Dự báo số trị 4(LT) 17 5 ---456--------- A505 16/07/2018 - 19/08/2018 Phạm Thị Minh

168 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 13 12 1 032 Chỉnh trị sông và bờ biển 2(LT) 16 5 ---456--------- A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Đoàn Thanh Vũ

169 HL18_ĐH_TCC2_
3C_2 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 5 ---456--------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

170 04_ĐH_CNTT
06_ĐH_CNTT 17 01 1 006 Toán rời rạc 3(LT) 33 5 ---456--------- A301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

171 HL18_ĐH_PTTL 11 11 1 005 Phương trình toán lý 2(LT) 18 5 ---456--------- C31 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh Đăng Nguyên

172
08_CĐ_CTN
03_ĐH_CTN
03_ĐH_KTMT

14 03 1 021 Mạng lưới cấp nước 3(LT) 25 5 ---456--------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Huy Cương

173 04_ĐH_CTN 22 12 1 054 Sức bền vật liệu 3(LT) 27 5 ---456--------- B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

174 HL18_ĐH_XSTK_
3C_3 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 42 5 ---456--------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hằng

175 HL18_ĐH_HHC 11 12 1 006 Hóa hữu cơ 2(LT) 16 5 ---456--------- B01 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

176 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_2 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 5 ---456--------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

177 04_ĐH_QLĐĐ 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 27 5 ---456--------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

178 2018_THĐC_3 17 01 1 001 Tin học đại cương 1(TH) 30 5 ------789------- PM6 16/07/2018 - 19/08/2018 Đoàn T. Tố Uyên

179 05_ĐH_QLĐĐ
04_ĐH 15 03 1 002 Thực hành Tin học chuyên ngành 2(TH) 54 5 ------789------- PM5 16/07/2018 - 19/08/2018KS. Nguyễn Đức Anh

180 HL18_ĐH_TCC2_
3C_3 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 5 ------789------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

181 04_ĐH_CNTT 17 01 1 010 Lập trình căn bản 1(TH) 27 5 ------789------- PM3 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

182 HL18_ĐH_TCC2_
2C_1 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 5 ------789------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh Đăng Nguyên
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183 03_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 1(TH) 30 5 ------789------- PM1 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Ngọc Thanh

184 HL18_ĐH_XSTK_
3C_4 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 35 5 ------789------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hằng

185 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_2 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 5 ------789------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

186 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 16 00 1 015 Trắc địa vệ tinh 2(LT) 37 5 ------789------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

187 HL18_ĐH_TCC2_
3C_4 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 49 5 ---------012---- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

188 HL18_ĐH_TCC2_
2C_2 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 5 ---------012---- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh Đăng Nguyên

189 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_1 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 5 ---------012---- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

190 HL18_ĐH_AV1 11 13 1 001 Anh văn 1 4(LT) 14 6 123------------ B01 16/07/2018 - 19/08/2018 Nguyễn L.T. Dũng

191 2018_THĐC_6 17 01 1 001 Tin học đại cương 1(TH) 23 6 123------------ PM3 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

192 04_ĐH_CNTT
06_ĐH_CNTT 17 01 1 006 Toán rời rạc 3(LT) 33 6 123------------ A301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

193 07_CĐ_CTN
03_ĐH_KTMT 14 03 1 007 Kết cấu công trình 2(LT) 20 6 123------------ A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Trung Thống

194 TNHĐC 11 12 1 005 Thí nghiệm hóa đại cương 1(TH) 14 6 123------------ TNHĐC 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh Thiên Tài

195 04_ĐH_CTN 14 03 1 011 Cơ kết cấu 2(LT) 43 6 123------------ B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

196 03_ĐH_CNTT 17 01 1 027 Lập trình web 2(LT) 27 6 123------------ A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Tấn Công(TG)

197 NLCB1 12 11 1 001 Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 2(LT) 76 6 123------------ B06 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Ngọc

198
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ
05_ĐH_TĐ

16 00 1 001 Trắc địa cơ sở 4(LT) 28 6 123------------ B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

199 HL18_ĐH_TCC3_
3C_2 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 41 6 123------------ B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

200 HL18_ĐH_AV2_T
OEIC_2 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 30 6 123------------ B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Tô Thị Lệ

201
02_ĐH_CTN
03_ĐH_CTN
04_ĐH CTN
04_ĐH_KTMT

14 03 1 002 Kỹ thuật điện – điện tử 2(LT) 35 6 123------------ B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Duy Hải

202 HL18_ĐH_AV1 11 13 1 001 Anh văn 1 4(LT) 14 6 ---456--------- B01 16/07/2018 - 19/08/2018 Nguyễn L.T. Dũng
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203 HL18_ĐH_AV2_T
OEIC_1 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 35 6 ---456--------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Thị Lài

204 04_ĐH_CNTT
06_ĐH_CNTT 17 01 1 006 Toán rời rạc 3(LT) 33 6 ---456--------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

205 03_ĐH_CNTT
05_ĐH_CNTT 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 24 6 ---456--------- A301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Ngọc Thanh

206 04_ĐH_CTN 22 12 1 054 Sức bền vật liệu 3(LT) 27 6 ---456--------- A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

207 03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT 14 01 1 106 XSTK và tối ưu hóa trong PTDL MT 3(LT) 35 6 ---456--------- B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hồng

208 HL18_ĐH_AVCN_
KT 11 13 1 004 Anh văn chuyên ngành 2(LT) 16 6 ---456--------- C31 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Lê Phi

209 NLCB2 12 11 1 002 Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 3(LT) 67 6 ---456--------- B06 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Ngọc

210 04_ĐH_QLĐĐ 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 27 6 ---456--------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

211 HL18_ĐH_TCC3_
3C_3 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 45 6 ---456--------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

212 HL18_ĐH_TKT 11 11 1 007 Toán kinh tế 3(LT) 30 6 ---456--------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

213 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_3 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 29 6 ------789------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018 Lại Hoài Châu

214 HL18_ĐH_TCC1_
3C_1 11 11 1 001 Toán cao cấp 1 3(LT) 54 6 ------789------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

215 PLĐC 12 12 1 001 Pháp luật đại cương 2(LT) 44 6 ------789------- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Đặng Hoàng Vũ

216 ĐLCM ĐCSVN 12 11 1 004 Đường lối CM của ĐCSVN 3(LT) 42 6 ------789------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Ngọc Vinh

217 04_ĐH_CNTT 17 01 1 021 Lập trình nâng cao 2(LT) 26 6 ------789------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Công Trình(TG)

218 2018_THĐC_1 17 01 1 001 Tin học đại cương 1(TH) 29 6 ------789------- PM3 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

219 04_ĐH_TĐ 16 00 1 020 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 2(LT) 26 6 ------789------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

220 HL18_ĐH_XSTK_
2C_1 11 11 1 011 Xác suất thống kê 2(LT) 48 6 ------789------- C30 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

221 04_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 1(TH) 30 6 ------789------- PM6 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm T. Thanh Mai

222 HL18_ĐH_TCC3_
3C_1 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 41 6 ------789------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Thị Bảo Trâm

223 HL18_ĐH_XSTK_
3C_1 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 41 6 ------789------- B32 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai
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224 HL18_ĐH_TCC1_
3C_2 11 11 1 001 Toán cao cấp 1 3(LT) 59 6 ---------012---- B04 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

225 PLĐC 12 12 1 001 Pháp luật đại cương 2(LT) 44 6 ---------012---- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Đặng Hoàng Vũ

226 TTHCM 12 11 1 003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(LT) 44 6 ---------012---- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Ngọc Vinh

227 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 16 00 1 002 Lý thuyết sai số 3(LT) 42 6 ---------012---- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh N.Đ. Quốc

228 HL18_ĐH_XSTK_
2C_2 11 11 1 011 Xác suất thống kê 2(LT) 30 6 ---------012---- C31 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

229 HL18_ĐH_XSTK_
3C_2 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 40 6 ---------012---- B32 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

230 HL18_ĐH_TCC2_
3C_1 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 7 123------------ B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

231 HL18_ĐH_TCC2_
3C_2 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 7 ---456--------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

232 HL18_ĐH_XSTK_
3C_3 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 42 7 ---456--------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hằng

233 HL18_ĐH_TCC2_
3C_3 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 7 ------789------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

234 HL18_ĐH_XSTK_
3C_4 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 35 7 ------789------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hằng

235 HL18_ĐH_TCC2_
3C_4 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 49 7 ---------012---- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

236 03_ĐH_ĐC
05_ĐH_ĐC 19 03 1 004 Thực hành Tinh thể - Khoáng vật 1(TH) 20 - --------------- - 16/07/2018 - 19/08/2018 Lê Quang Luật

237
02_ĐH_TĐ
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ

16 00 1 013 Thực tập Tin học chuyên ngành 2(TH) 20 - --------------- - 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Kim Hoa

238 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 16 00 1 015 Trắc địa vệ tinh 1(TH) 37 - --------------- - 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn
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Người lập biểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Lê Hoàng Nghiêm

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thành Nguyên
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018

LỚP THỜI GIANTÊN MH
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SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

1 HL18_ĐH_HĐC_1 11 12 1 004 Hóa học đại cương 2(LT) 53 2 123------------ C10 16/07/2018 - 19/08/2018 Huỳnh T. Minh Sương

2 HL18_ĐH_AV1 11 13 1 001 Anh văn 1 4(LT) 14 2 123------------ B01 16/07/2018 - 19/08/2018 Nguyễn L.T. Dũng

3 HL18_ĐH_VLĐC1
_1 11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 2(LT) 39 2 123------------ C20 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Hà Anh Đông

4 HL18_ĐH_TCC3_
3C_2 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 41 2 123------------ B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

5 HL18_ĐH_AV2_T
OEIC_2 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 30 2 123------------ B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Tô Thị Lệ

6 HL18_ĐH_AV2 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 30 2 ---456--------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018 Đỗ Công Trường

7 HL18_ĐH_HĐC_2 11 12 1 004 Hóa học đại cương 2(LT) 54 2 ---456--------- C30 16/07/2018 - 19/08/2018 Huỳnh T. Minh Sương

8 HL18_ĐH_VLĐC1
_2 11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 2(LT) 39 2 ---456--------- C13 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Hà Anh Đông

9 HL18_ĐH_TCC1_
2C_1 11 11 1 008 Toán cao cấp 1 2(LT) 20 2 ---456--------- B01 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

10 HL18_ĐH_AV2_T
OEIC_1 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 35 2 ---456--------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Thị Lài

11 HL18_ĐH_TCC3_
2C_1 11 11 1 010 Toán cao cấp 3 2(LT) 40 2 ---456--------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn An Giang

12 HL18_ĐH_VLĐC2 11 12 1 010 Điện Từ – Quang 2(LT) 62 2 ---456--------- B32 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Như Dung

13 HL18_ĐH_TCC3_
3C_3 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 45 2 ---456--------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

14 HL18_ĐH_TCC2_
2C_3 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 2 ---456--------- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Đình Thành

15 HL18_ĐH_PPT 11 11 1 006 Phương pháp tính 2(LT) 35 2 ---456--------- B33 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Thị Bảo Trâm

16 HL18_ĐH_TKT 11 11 1 007 Toán kinh tế 3(LT) 30 2 ---456--------- C31 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

17 HL18_ĐH_AV2 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 30 2 ------789------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018 Đỗ Công Trường

18 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_3 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 29 2 ------789------- B01 16/07/2018 - 19/08/2018 Lại Hoài Châu
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19 HL18_ĐH_TCC1_
3C_1 11 11 1 001 Toán cao cấp 1 3(LT) 54 2 ------789------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

20 HL18_ĐH_TCC2_
2C_4 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 2 ------789------- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Đình Thành

21 HL18_ĐH_TCC3_
3C_1 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 41 2 ------789------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Thị Bảo Trâm

22 HL18_ĐH_XSTK_
3C_1 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 41 2 ------789------- C30 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

23 HL18_ĐH_AV3 11 13 1 003 Anh văn 3 3(LT) 30 2 ---------012---- B03 16/07/2018 - 19/08/2018 Đỗ Công Trường

24 HL18_ĐH_TCC1_
3C_2 11 11 1 001 Toán cao cấp 1 3(LT) 59 2 ---------012---- B04 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

25 HL18_ĐH_TCC2_
2C_5 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 42 2 ---------012---- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Đình Thành

26 HL18_ĐH_XSTK_
3C_2 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 40 2 ---------012---- C30 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

27 HL18_ĐH_TNVLĐ
C 11 12 1 003 Thí nghiệm vật lý đại cương 1(TH) 15 3 123------------ THVLĐC 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Hà Anh Đông

28 HL18_ĐH_TCC2_
3C_1 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 3 123------------ B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

29 HL18_ĐH_TCC2_
3C_2 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 3 ---456--------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

30 HL18_ĐH_PTTL 11 11 1 005 Phương trình toán lý 2(LT) 18 3 ---456--------- C31 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh Đăng Nguyên

31 HL18_ĐH_XSTK_
3C_3 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 42 3 ---456--------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hằng

32 HL18_ĐH_HHC 11 12 1 006 Hóa hữu cơ 2(LT) 16 3 ---456--------- B01 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

33 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_1 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 3 ---456--------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

34 HL18_ĐH_TCC2_
3C_3 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 3 ------789------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

35 HL18_ĐH_TCC2_
2C_1 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 3 ------789------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh Đăng Nguyên

36 HL18_ĐH_XSTK_
3C_4 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 35 3 ------789------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hằng

37 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_1 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 3 ------789------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương
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38 HL18_ĐH_TCC2_
3C_4 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 49 3 ---------012---- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

39 HL18_ĐH_TCC2_
2C_2 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 3 ---------012---- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh Đăng Nguyên

40 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_2 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 3 ---------012---- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

41 HL18_ĐH_HĐC_1 11 12 1 004 Hóa học đại cương 2(LT) 53 4 123------------ C20 16/07/2018 - 19/08/2018 Huỳnh T. Minh Sương

42 HL18_ĐH_AV1 11 13 1 001 Anh văn 1 4(LT) 14 4 123------------ B01 16/07/2018 - 19/08/2018 Nguyễn L.T. Dũng

43 HL18_ĐH_VLĐC1
_1 11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 2(LT) 39 4 123------------ C12 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Hà Anh Đông

44 HL18_ĐH_AV2_T
OEIC_1 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 35 4 123------------ B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Thị Lài

45 HL18_ĐH_TCC3_
3C_2 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 41 4 123------------ C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

46 HL18_ĐH_AV3 11 13 1 003 Anh văn 3 3(LT) 30 4 ---456--------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018 Đỗ Công Trường

47 HL18_ĐH_HĐC_2 11 12 1 004 Hóa học đại cương 2(LT) 54 4 ---456--------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018 Huỳnh T. Minh Sương

48 HL18_ĐH_VLĐC1
_2 11 12 1 009 Cơ – Nhiệt 2(LT) 39 4 ---456--------- C13 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Hà Anh Đông

49 HL18_ĐH_TCC1_
2C_1 11 11 1 008 Toán cao cấp 1 2(LT) 20 4 ---456--------- C31 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

50 HL18_ĐH_TCC3_
2C_1 11 11 1 010 Toán cao cấp 3 2(LT) 40 4 ---456--------- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn An Giang

51 HL18_ĐH_VLĐC2 11 12 1 010 Điện Từ – Quang 2(LT) 62 4 ---456--------- C30 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Như Dung

52 HL18_ĐH_AVCN_
KT 11 13 1 004 Anh văn chuyên ngành 2(LT) 16 4 ---456--------- B07 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Lê Phi

53 HL18_ĐH_TCC3_
3C_3 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 45 4 ---456--------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

54 HL18_ĐH_AV2_T
OEIC_2 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 30 4 ---456--------- B01 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Tô Thị Lệ

55 HL18_ĐH_TCC2_
2C_3 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 4 ---456--------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Đình Thành

56 HL18_ĐH_PPT 11 11 1 006 Phương pháp tính 2(LT) 35 4 ---456--------- B32 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Thị Bảo Trâm

57 HL18_ĐH_TKT 11 11 1 007 Toán kinh tế 3(LT) 30 4 ---456--------- C40 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

58 HL18_ĐH_AV3 11 13 1 003 Anh văn 3 3(LT) 30 4 ------789------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018 Đỗ Công Trường
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59 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_3 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 29 4 ------789------- B01 16/07/2018 - 19/08/2018 Lại Hoài Châu

60 HL18_ĐH_TCC1_
3C_1 11 11 1 001 Toán cao cấp 1 3(LT) 54 4 ------789------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

61 HL18_ĐH_XSTK_
2C_1 11 11 1 011 Xác suất thống kê 2(LT) 48 4 ------789------- B32 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

62 HL18_ĐH_TCC2_
2C_4 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 4 ------789------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Đình Thành

63 HL18_ĐH_TCC3_
3C_1 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 41 4 ------789------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Thị Bảo Trâm

64 HL18_ĐH_XSTK_
3C_1 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 41 4 ------789------- C30 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

65 HL18_ĐH_AV2 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 30 4 ---------012---- B03 16/07/2018 - 19/08/2018 Đỗ Công Trường

66 HL18_ĐH_TCC1_
3C_2 11 11 1 001 Toán cao cấp 1 3(LT) 59 4 ---------012---- B04 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

67 HL18_ĐH_XSTK_
2C_2 11 11 1 011 Xác suất thống kê 2(LT) 30 4 ---------012---- B01 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

68 HL18_ĐH_TCC2_
2C_5 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 42 4 ---------012---- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Đình Thành

69 HL18_ĐH_XSTK_
3C_2 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 40 4 ---------012---- C30 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

70 HL18_ĐH_TCC2_
3C_1 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 5 123------------ B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

71 HL18_ĐH_TCC2_
3C_2 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 5 ---456--------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

72 HL18_ĐH_PTTL 11 11 1 005 Phương trình toán lý 2(LT) 18 5 ---456--------- C31 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh Đăng Nguyên

73 HL18_ĐH_XSTK_
3C_3 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 42 5 ---456--------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hằng

74 HL18_ĐH_HHC 11 12 1 006 Hóa hữu cơ 2(LT) 16 5 ---456--------- B01 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

75 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_2 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 5 ---456--------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

76 HL18_ĐH_TCC2_
3C_3 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 5 ------789------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

77 HL18_ĐH_TCC2_
2C_1 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 5 ------789------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh Đăng Nguyên
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78 HL18_ĐH_XSTK_
3C_4 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 35 5 ------789------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hằng

79 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_2 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 5 ------789------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

80 HL18_ĐH_TCC2_
3C_4 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 49 5 ---------012---- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

81 HL18_ĐH_TCC2_
2C_2 11 11 1 009 Toán cao cấp 2 2(LT) 41 5 ---------012---- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh Đăng Nguyên

82 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_1 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 5 ---------012---- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

83 HL18_ĐH_AV1 11 13 1 001 Anh văn 1 4(LT) 14 6 123------------ B01 16/07/2018 - 19/08/2018 Nguyễn L.T. Dũng

84 TNHĐC 11 12 1 005 Thí nghiệm hóa đại cương 1(TH) 14 6 123------------ TNHĐC 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh Thiên Tài

85 HL18_ĐH_TCC3_
3C_2 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 41 6 123------------ B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

86 HL18_ĐH_AV2_T
OEIC_2 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 30 6 123------------ B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Tô Thị Lệ

87 HL18_ĐH_AV1 11 13 1 001 Anh văn 1 4(LT) 14 6 ---456--------- B01 16/07/2018 - 19/08/2018 Nguyễn L.T. Dũng

88 HL18_ĐH_AV2_T
OEIC_1 11 13 1 002 Anh văn 2 3(LT) 35 6 ---456--------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Thị Lài

89 HL18_ĐH_AVCN_
KT 11 13 1 004 Anh văn chuyên ngành 2(LT) 16 6 ---456--------- C31 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Lê Phi

90 HL18_ĐH_TCC3_
3C_3 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 45 6 ---456--------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

91 HL18_ĐH_TKT 11 11 1 007 Toán kinh tế 3(LT) 30 6 ---456--------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

92 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_3 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 29 6 ------789------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018 Lại Hoài Châu

93 HL18_ĐH_TCC1_
3C_1 11 11 1 001 Toán cao cấp 1 3(LT) 54 6 ------789------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

94 HL18_ĐH_XSTK_
2C_1 11 11 1 011 Xác suất thống kê 2(LT) 48 6 ------789------- C30 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

95 HL18_ĐH_TCC3_
3C_1 11 11 1 003 Toán cao cấp 3 3(LT) 41 6 ------789------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Thị Bảo Trâm

96 HL18_ĐH_XSTK_
3C_1 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 41 6 ------789------- B32 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

97 HL18_ĐH_TCC1_
3C_2 11 11 1 001 Toán cao cấp 1 3(LT) 59 6 ---------012---- B04 16/07/2018 - 19/08/2018CN. Nguyễn Sỹ Hiệp

Trang 5 / 6



LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

98 HL18_ĐH_XSTK_
2C_2 11 11 1 011 Xác suất thống kê 2(LT) 30 6 ---------012---- C31 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm Kim Thủy

99 HL18_ĐH_XSTK_
3C_2 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 40 6 ---------012---- B32 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Võ Thị Tuyết Mai

100 HL18_ĐH_TCC2_
3C_1 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 7 123------------ B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

101 HL18_ĐH_TCC2_
3C_2 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 7 ---456--------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

102 HL18_ĐH_XSTK_
3C_3 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 42 7 ---456--------- C10 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hằng

103 HL18_ĐH_TCC2_
3C_3 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 43 7 ------789------- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

104 HL18_ĐH_XSTK_
3C_4 11 11 1 004 Xác suất thống kê 3(LT) 35 7 ------789------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hằng

105 HL18_ĐH_TCC2_
3C_4 11 11 1 002 Toán cao cấp 2 3(LT) 49 7 ---------012---- B04 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Văn Công

Người lập biểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Lê Hoàng Nghiêm

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thành Nguyên
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018

LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

1 NLCB2 12 11 1 002 Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 3(LT) 67 2 ---456--------- B06 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Ngọc

2 ĐLCM ĐCSVN 12 11 1 004 Đường lối CM của ĐCSVN 3(LT) 42 2 ------789------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Ngọc Vinh

3 NLCB1 12 11 1 001 Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 2(LT) 76 4 123------------ B06 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Ngọc

4 NLCB2 12 11 1 002 Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 3(LT) 67 4 ---456--------- B06 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Ngọc

5 ĐLCM ĐCSVN 12 11 1 004 Đường lối CM của ĐCSVN 3(LT) 42 4 ------789------- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Ngọc Vinh

6 TTHCM 12 11 1 003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(LT) 44 4 ---------012---- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Ngọc Vinh

7 NLCB1 12 11 1 001 Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 2(LT) 76 6 123------------ B06 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Ngọc

8 NLCB2 12 11 1 002 Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2 3(LT) 67 6 ---456--------- B06 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Ngọc

9 PLĐC 12 12 1 001 Pháp luật đại cương 2(LT) 44 6 ------789------- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Đặng Hoàng Vũ

10 ĐLCM ĐCSVN 12 11 1 004 Đường lối CM của ĐCSVN 3(LT) 42 6 ------789------- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Ngọc Vinh

11 PLĐC 12 12 1 001 Pháp luật đại cương 2(LT) 44 6 ---------012---- C12 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Đặng Hoàng Vũ

12 TTHCM 12 11 1 003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(LT) 44 6 ---------012---- C20 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hồ Ngọc Vinh

Người lập biểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Lê Hoàng Nghiêm

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thành Nguyên

Trang 1 / 1



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018

LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

1 03_ĐH_KT
04_ĐH_KT 13 11 1 014 Dự báo số trị 4(LT) 17 2 123------------ B307 16/07/2018 - 19/08/2018 Phạm Thị Minh

2 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 13 12 1 003 Thủy văn đại cương 3(LT) 18 2 123------------ A505 16/07/2018 - 19/08/2018 Trần Thị Thu Thảo

3 03_ĐH_KT
04_ĐH_KT 13 11 1 014 Dự báo số trị 4(LT) 17 3 ---456--------- B306 16/07/2018 - 19/08/2018 Phạm Thị Minh

4 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 13 12 1 003 Thủy văn đại cương 3(LT) 18 3 ---456--------- A505 16/07/2018 - 19/08/2018 Trần Thị Thu Thảo

5 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 13 12 1 003 Thủy văn đại cương 3(LT) 18 4 123------------ B307 16/07/2018 - 19/08/2018 Trần Thị Thu Thảo

6 03_ĐH_KT
04_ĐH_KT 13 11 1 014 Dự báo số trị 4(LT) 17 4 ---456--------- B307 16/07/2018 - 19/08/2018 Phạm Thị Minh

7 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 13 12 1 032 Chỉnh trị sông và bờ biển 2(LT) 16 4 ---456--------- A303 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Đoàn Thanh Vũ

8 03_ĐH_KT
04_ĐH_KT 13 11 1 014 Dự báo số trị 4(LT) 17 5 ---456--------- A505 16/07/2018 - 19/08/2018 Phạm Thị Minh

9 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 13 12 1 032 Chỉnh trị sông và bờ biển 2(LT) 16 5 ---456--------- A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Đoàn Thanh Vũ

Người lập biểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Lê Hoàng Nghiêm

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thành Nguyên
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018

LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

1
02_ĐH_KTMT
03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT

14 03 1 005 Cơ học ứng dụng 2(LT) 19 2 123------------ B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

2 04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN 14 03 1 014 Máy thủy lực 2(LT) 46 2 123------------ B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Vĩnh An

3
08_CĐ_CTN
03_ĐH_CTN
03_ĐH_KTMT

14 03 1 021 Mạng lưới cấp nước 3(LT) 25 2 ---456--------- A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Huy Cương

4 04_ĐH_CTN 14 03 1 011 Cơ kết cấu 2(LT) 43 2 ------789------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

5
02_ĐH_CTN
03_ĐH_CTN
04_ĐH CTN
04_ĐH_KTMT

14 03 1 002 Kỹ thuật điện – điện tử 2(LT) 35 2 ---------012---- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Duy Hải

6
02_ĐH_KTMT
03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT

14 03 1 005 Cơ học ứng dụng 2(LT) 19 3 123------------ A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

7 04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN 14 03 1 014 Máy thủy lực 2(LT) 46 3 123------------ A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Vĩnh An

8
08_CĐ_CTN
03_ĐH_CTN
03_ĐH_KTMT

14 03 1 021 Mạng lưới cấp nước 3(LT) 25 3 ---456--------- A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Huy Cương

9 03_ĐH_KTMT 14 04 1 002 Thực hành hóa phân tích định lượng 1(TH) 16 3 ------789------- TNMT 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Bùi Phương Linh

10 07_CĐ_CTN
03_ĐH_KTMT 14 03 1 007 Kết cấu công trình 2(LT) 20 4 123------------ A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Trung Thống

11 05_ĐH_KTMT 14 03 1 009 Cơ học cơ sở 2(LT) 35 4 123------------ A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

12 04_ĐH_CTN 14 03 1 011 Cơ kết cấu 2(LT) 43 4 123------------ B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

13 03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT 14 01 1 106 XSTK và tối ưu hóa trong PTDL MT 3(LT) 35 4 ---456--------- A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hồng

14 05_ĐH_KTMT 14 03 1 009 Cơ học cơ sở 2(LT) 35 5 123------------ A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

Trang 1 / 2



LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

15 04_ĐH_CTN 14 03 1 011 Cơ kết cấu 2(LT) 43 5 123------------ A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

16 03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT 14 01 1 106 XSTK và tối ưu hóa trong PTDL MT 3(LT) 35 5 123------------ B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hồng

17
08_CĐ_CTN
03_ĐH_CTN
03_ĐH_KTMT

14 03 1 021 Mạng lưới cấp nước 3(LT) 25 5 ---456--------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Huy Cương

18 07_CĐ_CTN
03_ĐH_KTMT 14 03 1 007 Kết cấu công trình 2(LT) 20 6 123------------ A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Trung Thống

19 04_ĐH_CTN 14 03 1 011 Cơ kết cấu 2(LT) 43 6 123------------ B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

20
02_ĐH_CTN
03_ĐH_CTN
04_ĐH CTN
04_ĐH_KTMT

14 03 1 002 Kỹ thuật điện – điện tử 2(LT) 35 6 123------------ B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Duy Hải

21 03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT 14 01 1 106 XSTK và tối ưu hóa trong PTDL MT 3(LT) 35 6 ---456--------- B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thị Hồng

Người lập biểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Lê Hoàng Nghiêm

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thành Nguyên
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018

LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

1 04_ĐH 15 02 1 008 Thống kê và kiểm kê đất đai 2(LT) 30 2 123------------ B302 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Thế Long

2 04_ĐH_QLĐĐ 15 02 1 007 Hệ thống đăng ký đất đai 2(LT) 16 2 ---456--------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018KS. Phạm Văn Lưu

3 04_ĐH_QLĐĐ 15 02 1 007 Hệ thống đăng ký đất đai 2(LT) 16 2 ------789------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018KS. Phạm Văn Lưu

4 04_ĐH 15 02 1 008 Thống kê và kiểm kê đất đai 2(LT) 30 3 123------------ A504 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Thế Long

5 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_1 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 3 ---456--------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

6 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_1 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 3 ------789------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

7 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_2 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 3 ---------012---- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

8 05_ĐH_QLĐĐ
04_ĐH 15 03 1 002 Thực hành Tin học chuyên ngành 2(TH) 54 4 ------789------- PM5 16/07/2018 - 19/08/2018KS. Nguyễn Đức Anh

9 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_2 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 5 ---456--------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

10 05_ĐH_QLĐĐ
04_ĐH 15 03 1 002 Thực hành Tin học chuyên ngành 2(TH) 54 5 ------789------- PM5 16/07/2018 - 19/08/2018KS. Nguyễn Đức Anh

11 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_2 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 5 ------789------- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

12 HL18_ĐH_AV1_T
OEIC_1 11 13 1 006 Anh văn 1 3(LT) 30 5 ---------012---- B03 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Thu Hương

Người lập biểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Lê Hoàng Nghiêm

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thành Nguyên
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018

LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

1 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 16 00 1 002 Lý thuyết sai số 3(LT) 42 2 123------------ B305 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh N.Đ. Quốc

2 03_ĐH_KT
03_ĐH_TV 16 00 1 073 Trắc địa cơ sở 2(LT) 30 2 ---456--------- B305 16/07/2018 - 19/08/2018KS. Trần Văn Huân

3 04_ĐH 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 22 2 ---456--------- A504 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Hải Yến

4
02_ĐH_TĐ
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ

16 00 1 013 Thực tập Tin học chuyên ngành 2(TH) 20 2 ------789------- PM6 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Kim Hoa

5 03_ĐH_KT
03_ĐH_TV 16 00 1 073 Trắc địa cơ sở 2(LT) 30 3 123------------ B305 16/07/2018 - 19/08/2018KS. Trần Văn Huân

6
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ
05_ĐH_TĐ

16 00 1 001 Trắc địa cơ sở 4(LT) 28 3 123------------ B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

7 04_ĐH 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 22 3 ---456--------- A504 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Hải Yến

8 04_ĐH_QLĐĐ 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 27 3 ---456--------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

9 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 16 00 1 015 Trắc địa vệ tinh 2(LT) 37 3 ------789------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

10 04_ĐH 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 22 4 123------------ B305 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Hải Yến

11
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ
05_ĐH_TĐ

16 00 1 001 Trắc địa cơ sở 4(LT) 28 4 123------------ B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

12 04_ĐH_QLĐĐ 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 27 4 ---456--------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

13 04_ĐH_TĐ 16 00 1 020 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 2(LT) 26 4 ------789------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

14 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 16 00 1 002 Lý thuyết sai số 3(LT) 42 4 ---------012---- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh N.Đ. Quốc

15 04_ĐH 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 22 5 123------------ B305 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Hải Yến

16
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ
05_ĐH_TĐ

16 00 1 001 Trắc địa cơ sở 4(LT) 28 5 123------------ B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn
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LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

17 04_ĐH_QLĐĐ 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 27 5 ---456--------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

18 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 16 00 1 015 Trắc địa vệ tinh 2(LT) 37 5 ------789------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

19
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ
05_ĐH_TĐ

16 00 1 001 Trắc địa cơ sở 4(LT) 28 6 123------------ B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

20 04_ĐH_QLĐĐ 16 00 1 055 Trắc địa đại cương 4(LT) 27 6 ---456--------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

21 04_ĐH_TĐ 16 00 1 020 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 2(LT) 26 6 ------789------- B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

22 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 16 00 1 002 Lý thuyết sai số 3(LT) 42 6 ---------012---- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Huỳnh N.Đ. Quốc

23
02_ĐH_TĐ
03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ

16 00 1 013 Thực tập Tin học chuyên ngành 2(TH) 20 - --------------- - 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Kim Hoa

24 03_ĐH_TĐ
04_ĐH_TĐ 16 00 1 015 Trắc địa vệ tinh 1(TH) 37 - --------------- - 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Người lập biểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Lê Hoàng Nghiêm

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thành Nguyên
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018

LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

1 2018_THĐC_4 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 2 123------------ A303 16/07/2018 - 19/08/2018 Đoàn T. Tố Uyên

2
05_ĐH_QLĐĐ
03_ĐH_QLĐĐ
04_ĐH_QLĐĐ

17 01 1 151 Cơ sở dữ liệu đại cương 2(LT) 25 2 123------------ B304 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

3 04_ĐH_CNTT 17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 3(LT) 35 2 123------------ A501 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

4 HTTTQL_1 18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 2(LT) 49 2 123------------ A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Thảo
Nguyên

5 03_ĐH_CNTT 17 01 1 027 Lập trình web 1(TH) 27 2 123------------ PM3 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Tấn Công(TG)

6 2018_THĐC_5 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 2 123------------ A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Vũ K.T. Vân

7 2018_THĐC_3 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 2 ---456--------- A303 16/07/2018 - 19/08/2018 Đoàn T. Tố Uyên

8 2018_THĐC_2 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 2 ---456--------- B307 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

9 04_ĐH_CNTT 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 27 2 ---456--------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

10 03_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 30 2 ---456--------- B306 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Ngọc Thanh

11 HTTTQL_2 18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 2(LT) 22 2 ---456--------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Thảo
Nguyên

12 05_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 30 2 ---456--------- A501 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Vũ K.T. Vân

13 04_ĐH_CNTT 17 01 1 021 Lập trình nâng cao 2(LT) 26 2 ------789------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Công Trình(TG)

14 2018_THĐC_4 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 3 123------------ A303 16/07/2018 - 19/08/2018 Đoàn T. Tố Uyên

15
05_ĐH_QLĐĐ
03_ĐH_QLĐĐ
04_ĐH_QLĐĐ

17 01 1 151 Cơ sở dữ liệu đại cương 2(LT) 25 3 123------------ B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

16 2018_THĐC_1 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 29 3 123------------ A301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

17 03_ĐH_CNTT
05_ĐH_CNTT 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 24 3 123------------ B306 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Ngọc Thanh

18 HTTTQL_1 18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 2(LT) 49 3 123------------ A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Thảo
Nguyên

19 04_ĐH_CNTT 17 03 1 009 Lý thuyết đồ thị 2(LT) 23 3 123------------ B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Công Thanh(TG)
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LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

20 2018_THĐC_5 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 3 123------------ B307 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Vũ K.T. Vân

21 2018_THĐC_3 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 3 ---456--------- A303 16/07/2018 - 19/08/2018 Đoàn T. Tố Uyên

22 2018_THĐC_6 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 23 3 ---456--------- B307 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

23 2018_THĐC_1 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 29 3 ---456--------- B305 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

24 03_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 30 3 ---456--------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Ngọc Thanh

25 HTTTQL_2 18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 2(LT) 22 3 ---456--------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Thảo
Nguyên

26 05_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 30 3 ---456--------- B302 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Vũ K.T. Vân

27 04_ĐH_CNTT 17 01 1 021 Lập trình nâng cao 1(TH) 26 3 ------789------- PM3 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Công Trình(TG)

28 2018_THĐC_4 17 01 1 001 Tin học đại cương 1(TH) 30 4 123------------ PM3 16/07/2018 - 19/08/2018 Đoàn T. Tố Uyên

29 2018_THĐC_6 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 23 4 123------------ A504 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

30 03_ĐH_CNTT 17 01 1 027 Lập trình web 2(LT) 27 4 123------------ A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Tấn Công(TG)

31 04_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 30 4 123------------ A303 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm T. Thanh Mai

32 04_ĐH_CNTT 17 03 1 009 Lý thuyết đồ thị 2(LT) 23 4 123------------ B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Trần Công Thanh(TG)

33 05_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 1(TH) 30 4 123------------ PM6 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Vũ K.T. Vân

34 2018_THĐC_2 17 01 1 001 Tin học đại cương 2(LT) 30 4 ---456--------- A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

35 04_ĐH_CNTT 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 27 4 ---456--------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

36 04_ĐH_CNTT 17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 3(LT) 35 4 ------789------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

37 2018_THĐC_5 17 01 1 001 Tin học đại cương 1(TH) 30 4 ------789------- PM3 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Vũ K.T. Vân

38 2018_THĐC_2 17 01 1 001 Tin học đại cương 1(TH) 30 5 123------------ PM3 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân

39 04_ĐH_CNTT 17 01 1 002 Cơ sở dữ liệu 3(LT) 35 5 123------------ B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

40 03_ĐH_CNTT
05_ĐH_CNTT 17 01 1 010 Lập trình căn bản 1(TH) 24 5 123------------ PM6 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Ngọc Thanh

41 04_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 30 5 123------------ A301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm T. Thanh Mai

42 04_ĐH_CNTT
06_ĐH_CNTT 17 01 1 006 Toán rời rạc 3(LT) 33 5 ---456--------- A301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

43 2018_THĐC_3 17 01 1 001 Tin học đại cương 1(TH) 30 5 ------789------- PM6 16/07/2018 - 19/08/2018 Đoàn T. Tố Uyên

44 04_ĐH_CNTT 17 01 1 010 Lập trình căn bản 1(TH) 27 5 ------789------- PM3 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

45 03_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 1(TH) 30 5 ------789------- PM1 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Ngọc Thanh

46 2018_THĐC_6 17 01 1 001 Tin học đại cương 1(TH) 23 6 123------------ PM3 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hà Thanh Vân
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LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

47 04_ĐH_CNTT
06_ĐH_CNTT 17 01 1 006 Toán rời rạc 3(LT) 33 6 123------------ A301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

48 03_ĐH_CNTT 17 01 1 027 Lập trình web 2(LT) 27 6 123------------ A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn Tấn Công(TG)

49 04_ĐH_CNTT
06_ĐH_CNTT 17 01 1 006 Toán rời rạc 3(LT) 33 6 ---456--------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

50 03_ĐH_CNTT
05_ĐH_CNTT 17 01 1 010 Lập trình căn bản 2(LT) 24 6 ---456--------- A301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Ngọc Thanh

51 04_ĐH_CNTT 17 01 1 021 Lập trình nâng cao 2(LT) 26 6 ------789------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Công Trình(TG)

52 2018_THĐC_1 17 01 1 001 Tin học đại cương 1(TH) 29 6 ------789------- PM3 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Thị Kiều Anh

53 04_ĐH_QLĐĐ 17 01 1 010 Lập trình căn bản 1(TH) 30 6 ------789------- PM6 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Phạm T. Thanh Mai

Người lập biểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Lê Hoàng Nghiêm

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thành Nguyên
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018

LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

1 HTTTQL_1 18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 2(LT) 49 2 123------------ A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Thảo
Nguyên

2 HTTTQL_2 18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 2(LT) 22 2 ---456--------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Thảo
Nguyên

3 HTTTQL_1 18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 2(LT) 49 3 123------------ A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Thảo
Nguyên

4 HTTTQL_2 18 01 1 005 Hệ thống thông tin quản lý 2(LT) 22 3 ---456--------- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Thảo
Nguyên

Người lập biểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Lê Hoàng Nghiêm

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thành Nguyên

Trang 1 / 1



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018

LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

1
02_ĐH_CTN
03_ĐH_CTN
04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN

19 01 1 141 Địa chất công trình và Địa chất thủy văn 2(LT) 32 4 ---456--------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Thiềm Quốc Tuấn

2
02_ĐH_CTN
03_ĐH_CTN
04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN

19 01 1 141 Địa chất công trình và Địa chất thủy văn 2(LT) 32 4 ------789------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Thiềm Quốc Tuấn

3 03_ĐH_ĐC
05_ĐH_ĐC 19 03 1 004 Thực hành Tinh thể - Khoáng vật 1(TH) 20 - --------------- - 16/07/2018 - 19/08/2018 Lê Quang Luật

Người lập biểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Lê Hoàng Nghiêm

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thành Nguyên
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 3 - Năm học 2017 - 2018

LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

1
02_ĐH_KTMT
03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT

14 03 1 005 Cơ học ứng dụng 2(LT) 19 2 123------------ B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

2 04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN 22 11 0 047 Cơ học đất và nền móng 2(LT) 19 2 ---456--------- B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

3 04_ĐH_CTN 14 03 1 011 Cơ kết cấu 2(LT) 43 2 ------789------- B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

4
02_ĐH_KTMT
03_ĐH_KTMT
04_ĐH_KTMT

14 03 1 005 Cơ học ứng dụng 2(LT) 19 3 123------------ A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

5 04_ĐH_CTN
05_ĐH_CTN 22 11 0 047 Cơ học đất và nền móng 2(LT) 19 3 ---456--------- B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

6 04_ĐH_CTN 22 12 1 054 Sức bền vật liệu 3(LT) 27 3 ---------012---- A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

7 07_CĐ_CTN
03_ĐH_KTMT 14 03 1 007 Kết cấu công trình 2(LT) 20 4 123------------ A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Trung Thống

8 05_ĐH_KTMT 14 03 1 009 Cơ học cơ sở 2(LT) 35 4 123------------ A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

9 04_ĐH_CTN 14 03 1 011 Cơ kết cấu 2(LT) 43 4 123------------ B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

10 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 13 12 1 032 Chỉnh trị sông và bờ biển 2(LT) 16 4 ---456--------- A303 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Đoàn Thanh Vũ

11 05_ĐH_KTMT 14 03 1 009 Cơ học cơ sở 2(LT) 35 5 123------------ A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Lê Ngọc Diệp

12 04_ĐH_CTN 14 03 1 011 Cơ kết cấu 2(LT) 43 5 123------------ A401 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

13 03_ĐH_TV
04_ĐH_TV 13 12 1 032 Chỉnh trị sông và bờ biển 2(LT) 16 5 ---456--------- A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Đoàn Thanh Vũ

14 04_ĐH_CTN 22 12 1 054 Sức bền vật liệu 3(LT) 27 5 ---456--------- B308 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

15 07_CĐ_CTN
03_ĐH_KTMT 14 03 1 007 Kết cấu công trình 2(LT) 20 6 123------------ A508 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Hoàng Trung Thống
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LỚP THỜI GIANTÊN MH

TH
ỨMÃ MH

SỈ
SỐ TIẾT

SỐTC

STT PHÒNGGIẢNG VIÊN

16 04_ĐH_CTN 14 03 1 011 Cơ kết cấu 2(LT) 43 6 123------------ B301 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

17 04_ĐH_CTN 22 12 1 054 Sức bền vật liệu 3(LT) 27 6 ---456--------- A505 16/07/2018 - 19/08/2018ThS. Nguyễn T. Phương
Thảo

Người lập biểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Lê Hoàng Nghiêm

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lê Thành Nguyên
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